
Thứ Buổi Tiết 7A 7B 7C 7D 9A 9B 9C 9D

1 CC-Quỳnh CC-Nhung CC-Yến CC-Nhi CC-Tố Nga CC-Huyền CC-Hiệp CC-Hậu

2 MT-Tố Nga Anh-Nhung KHTN(H)-Lâm GDCD-P.Thảo Văn-Nhi Toán-Yến LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Quỳnh

3 GDCD-P.Thảo KHTN(Lí)-Huyền Nhạc-Tố Nga LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Nhi Toán-Yến KHTN(H)-Lâm Văn-Quỳnh

4 Toán-Thanh Văn-Vân MT-Tố Nga Văn-Nhi GDCD-P.Thảo KHTN(H)-Lâm CN-Bình LS-ĐL(Đ)-Hiệp

5 Toán-Thanh GDCD-P.Thảo LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Nhi KHTN(H)-Lâm CN-Bình Văn-Quỳnh LS-ĐL(S)-Th.Nga

1 Toán-Thanh Nhạc-Tố Nga Văn-Vân Anh-Uyên MT-Ngân KHTN(Lí)-Huyền Văn-Quỳnh CN-Bình

2 KHTN(Lí)-Huyền KHTN(S)-Lâm Văn-Vân MT-Tố Nga Anh-Uyên MT-Ngân Văn-Quỳnh Toán-Thanh

3 Văn-Quỳnh KHTN(H)-Lâm Anh-Uyên LS-ĐL(Đ)-Hiệp Nhạc-Tố Nga Toán-Yến KHTN(Lí)-Huyền Toán-Thanh

4 Văn-Quỳnh Văn-Vân KHTN(S)-Lâm KHTN(Lí)-Huyền Toán-Yến LS-ĐL(Đ)-Hiệp Toán-Thanh Nhạc-Tố Nga

5 LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Vân CN-Bình Toán-Thanh Toán-Yến Anh-Uyên KHTN(H)-Lâm Văn-Quỳnh

1 Anh-Nhung Toán-Thảo Anh-Uyên Văn-Nhi CN-Bình Toán-Yến KHTN(S)-Hậu KHTN(Lí)-Huyền

2 KHTN(Lí)-Huyền Toán-Thảo Toán-Yến CN-Bình KHTN(H)-Lâm LS-ĐL(S)-Th.Nga Anh-Nhung KHTN(S)-Hậu

3 CN-Bình KHTN(Lí)-Huyền Toán-Yến KHTN(H)-Lâm LS-ĐL(S)-Th.Nga Văn-Nhi Nhạc-Tố Nga Anh-Nhung

4 Nhạc-Tố Nga Anh-Nhung KHTN(Lí)-Huyền KHTN(S)-Lâm Toán-Yến Văn-Nhi LS-ĐL(S)-Th.Nga CN-Bình

5 X X X X Văn-Nhi Anh-Uyên CN-Bình KHTN(H)-Lâm

1 Anh-Nhung CN-Bình LS-ĐL(S)-Loan Anh-Uyên KHTN(S)-Hậu Văn-Nhi Toán-Thanh MT-Ngân

2 LS-ĐL(S)-Loan Anh-Nhung LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Nhi Anh-Uyên LS-ĐL(S)-Th.Nga Toán-Thanh KHTN(H)-Lâm

3 KHTN(S)-Lâm Văn-Vân Anh-Uyên Toán-Thanh LS-ĐL(Đ)-Hiệp CN-Bình MT-Ngân LS-ĐL(S)-Th.Nga

4 LS-ĐL(Đ)-Hiệp LS-ĐL(S)-Loan Văn-Vân Toán-Thanh CN-Bình KHTN(H)-Lâm LS-ĐL(S)-Th.Nga Anh-Nhung

5 KHTN(H)-Lâm LS-ĐL(Đ)-Hiệp Văn-Vân LS-ĐL(S)-Loan LS-ĐL(S)-Th.Nga KHTN(S)-Hậu Anh-Nhung Toán-Thanh

1 Văn-Quỳnh Toán-Thảo KHTN(Lí)-Huyền Nhạc-Tố Nga Toán-Yến GDCD-P.Thảo Toán-Thanh Anh-Nhung

2 Văn-Quỳnh Toán-Thảo GDCD-P.Thảo Anh-Uyên KHTN(Lí)-Huyền Văn-Nhi Anh-Nhung Toán-Thanh

3 Toán-Thanh LS-ĐL(Đ)-Hiệp Toán-Yến KHTN(Lí)-Huyền Anh-Uyên Nhạc-Tố Nga Văn-Quỳnh GDCD-P.Thảo

4 Anh-Nhung MT-Tố Nga Toán-Yến Toán-Thanh Văn-Nhi Anh-Uyên GDCD-P.Thảo Văn-Quỳnh

5 SHL-Quỳnh SHL-Nhung SHL-Yến SHL-Nhi SHL-Tố Nga SHL-Huyền SHL-Hiệp SHL-Hậu
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